BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2017
Đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia

	TT
	Danh nghĩa đoàn và tính chất hoạt động
	Trưởng đoàn


	Số thành viên
	Đến nước
	Nội dung hoạt động và đối tác
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	Sở Ngoại vụ

	1
	Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình
	Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh
	30 người
	Lào
	Thăm, hội đàm và ký kết biên bản hợp tác với Tỉnh ủy, UBCQ tỉnh Khăm Muộn 
	04 ngày
	Quý II - III
	250 triệu, ngân sách tỉnh
	

	2
	Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình tham dự Hội nghị về hang động
	Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh
	04 người
	Vương quốc Anh
	Tham dự Hội nghị về hang động do Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh tổ chức
	05-07 ngày
	Quý IV
	Phía VQ Anh đài thọ 02 đại biểu; ngân sách tỉnh chi trả 02 đại biểu: 150 triệu
	

	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

	3
	Đoàn tham dự Hội nghị thường niên UNESCO
	Chủ tịch UBND tỉnh
	03 người
	Ba Lan
	Tham dự hội nghị thường niên của UNESCO lần thứ 41, báo cáo về thực trạng của Khu di sản

	11 ngày
	Quý II - III
	150 triệu, ngân sách tỉnh
	


Số đoàn (PL1):

03 đoàn
Ngân sách tỉnh (PL1): 
550 triệu đồng
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2017
I. ĐOÀN RA CỦA CÁC CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG

	TT
	Danh nghĩa đoàn và tính chất hoạt động
	Trưởng đoàn


	Số thành viên
	Đến nước
	Nội dung hoạt động và đối tác
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	Đoàn Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy

	1
	Đoàn công tác Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy 
	Lãnh đạo Tỉnh ủy, các ban: Tuyên giáo, Dân vận, Trường Chính trị, Báo Quảng Bình và một số ban, ngành liên quan
	15 người
	Trung Quốc
	Học tập, trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác
	07 - 10 ngày
	Quý III
	400 triệu, ngân sách tỉnh
	

	Liên đoàn Lao động tỉnh

	2
	Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh đi trao đổi, học tập kinh nghiệm Công đoàn
	Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Liên đoàn
	05 người
	Xinh-ga-po, 
Ma-lai-xi-a
	Trao đổi, học tập kinh nghiệm Công đoàn
	07 ngày
	Quý I
	Ngân sách Công đoàn
	

	Tỉnh Đoàn

	3
	Tham gia Chương trình Đào tạo lãnh đạo trẻ 
	Cán bộ, ĐVTN
	01 người
	Nhật Bản
	Học tập tại Nhật Bản.
	20 ngày
	Tháng 11-12
	Nhật Bản đài thọ,  ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu
	

	4
	Tham gia Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt - Trung
	Cán bộ, ĐVTN
	01 cá nhân hoặc tổ chức đoàn 20 người
	Trung Quốc
	Học tập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn  với tổ chức Đoàn Trung Quốc tại Trung Quốc.
	07 ngày
	Tháng 5-6
	Trung Quốc đài thọ,  ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu
	

	5
	Tham gia Chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc.
	Cán bộ, ĐVTN
	01 người
	Hàn Quốc
	Học tập tại Hàn Quốc
	20 ngày
	Tháng 11
	Hàn Quốc đài thọ,  ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu

	

	6
	Tham gia Khóa đào tạo Lãnh đạo thanh niên Việt Nam
	Cán bộ Đoàn
	01 người
	Trung Quốc
	Học tập và đi thực tế các mô hình kinh tế của Trung Quốc
	30 ngày
	Tháng 7
	Trung Quốc đài thọ,  ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu
	

	7
	Tham gia Chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP)
	Cán bộ, ĐVTN
	01 người
	Nhật Bản và các nước Đông Nam Á
	Giao lưu tại Nhật Bản và 5 nước ASEAN: Philippines,  

Brunei, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.
	60 ngày
	Tháng 9-10
	Nhật Bản đài thọ,  ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu
	

	8
	Tham gia Chương trình hữu nghị thanh niên Nhật Bản - ASEAN (JENESYS)
	Cán bộ, ĐVTN
	01 người
	Nhật Bản và các nước Đông Nam Á
	Giao lưu thanh niên Việt Nam với thanh niên Nhật Bản và các nước ASEAN.
	20 ngày
	Tháng 3 hoặc tháng 9
	Nhật Bản đài thọ,  ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu
	

	9
	Hoạt động hợp tác mở rộng thị trường lao động và du học
	Cán bộ, ĐVTN và Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
	01 - 02 người
	Nhật Bản
	Làm việc với các học viện, trung tâm giáo dục của Nhật Bản để mở rộng liên kết thị trường lao động và du học
	07 ngày
	Theo lời mời của đối tác
	Nhật Bản đài thọ,  ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu
	


Số đoàn (I):
09 đoàn
Ngân sách tỉnh (I): 470 triệu đồng
II. ĐOÀN RA CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
	TT
	Danh nghĩa đoàn và tính chất hoạt động
	Trưởng đoàn


	Số thành viên
	Đến nước
	Nội dung hoạt động và đối tác
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	Sở Ngoại vụ

	1
	Đoàn tỉnh Quảng Bình thăm và chúc mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào
	Lãnh đạo tỉnh
	08-10 người
	Lào
	Thăm và chúc mừng Tỉnh ủy, UBCQ các tỉnh Khăm Muộn, Sa-vẳn-na-khệt, Chăm-pa-sắc
	05 ngày
	Quý II
	80 triệu, ngân sách tỉnh
	

	2
	Đoàn tỉnh Quảng Bình tham dự Hội nghị chính thức đường 8 đường 12 lần thứ XX tại tỉnh Bưng Càn, Thái Lan (Kế hoạch 2016 chuyển sang)
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	10 người
	Thái Lan
	Tham dự Hội nghị lần thứ XX 9 tỉnh 3 nước sử dụng đường 8, đường 12 và ký kết Biên bản ghi nhớ năm 2016
	05 ngày
	Quý I
	80 triệu, ngân sách tỉnh
	

	3
	Đoàn tỉnh Quảng Bình tham dự Hội nghị chính thức đường 8 đường 12 lần thứ XXI tại tỉnh Nọng Khai, Thái Lan
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	10 người
	Thái Lan
	Tham dự Hội nghị lần thứ XXI 9 tỉnh 3 nước sử dụng đường 8, đường 12 và ký kết Biên bản ghi nhớ năm 2017
	04 ngày
	Quý III - IV
	70 triệu, ngân sách tỉnh
	

	4
	Đoàn công tác Biên giới và thực hiện Thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam, Lào
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	10 - 12 người  
	Lào
	Làm việc với tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Sa-vẳn-na-khệt về công tác Biên giới và việc thực hiện Thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam, Lào
	05 ngày
	Quý IV
	Kinh phí Biên giới và Di cư tự do và kết hôn không giá thú
	

	5
	Đoàn công tác Sở Ngoại vụ thực hiện Thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam, Lào
	Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở
	10 - 12 người
	Lào
	Điều tra song phương trong vùng biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Sa-vẳn-na-khệt
	07-09 ngày
	Quý II-III
	Kinh phí Di cự tự do, kết hôn không giá thú
	

	Sở Khoa học và Công nghệ

	6
	Tham gia đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ KH&CN
	01 người
	Nhật Bản hoặc Ô-xtrây-li-a
	Học tập kinh nghiệm quản lý hoạt động KH&CN tại một số trung tâm, cơ quan quản lý KH&CN
	07-10 ngày
	Quý III - IV
	Kinh phí sự nghiệp KH&CN
	

	7
	Tham gia đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ KH&CN
	01 người
	Châu Âu
	Học tập kinh nghiệm quản lý hoạt động KH&CN tại một số trung tâm, cơ quan quản lý KH&CN
	07-10 ngày
	Quý III - IV
	Kinh phí sự nghiệp KH&CN
	

	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	8
	Đoàn Công tác đặc biệt tỉnh làm việc về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	11 người, các cơ quan thành viên BCĐ
	Lào
	Hội đàm về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ với tỉnh Khăm Muộn
	06 ngày
	Quý III
	90 triệu, ngân sách tỉnh
	

	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	9
	Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình
	Lãnh đạo tỉnh, các sở: Du lịch, Ngoại vụ và một số ban, ngành liên quan
	10-15 người
	Hàn Quốc
	Xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Quảng Bình
	07 ngày
	Quý III
	Ngân sách tỉnh 600 triệu và nguồn xã hội hóa
	

	Sở Du lịch

	10
	Đoàn đi xúc tiến du lịch tại Chiềng Mai và một số địa phương của Thái Lan
	Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số ban, ngành liên quan
	15 người
	Thái Lan
	Giới thiệu, quảng bá và xúc tiến du lịch Quảng Bình tại Chiềng Mai và một số địa phương của Thái Lan
	06 ngày
	Quý III-IV
	Ngân sách tỉnh 150 triệu và nguồn xã hội hóa
	

	Sở Văn hóa và Thể thao

	11
	Đoàn đua thuyền tỉnh tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống
	Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc lãnh đạo Sở
	30 người
	Thái Lan
	Tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống do tỉnh Bưng Càn tổ chức
	05 ngày
	Quý III-IV
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 triệu
	

	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

	12
	Đoàn công tác BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm
	Lãnh đạo BQL Vườn và một số ban, ngành liên quan
	10 người
	Lào
	Thực hiện chương trình hành động về bảo tồn đa dạng sinh học liên biên giới
	10 ngày
	-
	Ngân sách các tổ chức, dự án
	

	Trường Đại học Quảng Bình

	13
	Đoàn công tác Trường Đại học Quảng Bình đi xúc tiến hợp tác giáo dục đào tạo
	Hiệu trưởng
	07 người
	Xinh-ga-po
	Xúc tiến hợp tác giáo dục đào tạo tại các trường đại học Xinh-ga-po
	04 ngày
	Quý I
	Trường ĐHQB chi trả
	

	14
	Đoàn công tác Trường Đại học Quảng Bình  đi xúc tiến hợp tác giáo dục đào tạo; tham dự hội thảo khoa học
	Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng
	07 người
	Thái Lan
	Xúc tiến hợp tác giáo dục đào tạo; tham dự hội thảo khoa học tại các Trường Đại học Thái Lan
	04 ngày
	Quý III
	Trường bạn hỗ trợ và Trường ĐHQB chi trả một phần
	

	15
	Đoàn công tác Trường Đại học Quảng Bình đi trao đổi, hợp tác
	Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng
	09 người
	Thái Lan
	Trao đổi hợp tác với các trường có quan hệ hợp tác với Trường ĐHQB
	04 ngày
	Quý IV
	Trường ĐHQB chi trả
	

	16
	Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình đi đào tạo sau đại học/nghiên cứu sinh
	CBGV
	02 người
	Hàn Quốc
	Đi đào tạo sau đại học/nghiên cứu sinh tại các Trường Đại học Hàn Quốc
	03 năm
	Quý III
	Trường bạn cấp học bổng
	

	17
	Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình đi đào tạo sau đại học/nghiên cứu sinh
	CBGV
	02 người
	Trung Quốc
	Đi đào tạo sau đại học/nghiên cứu sinh tại các Trường Đại học Trung Quốc
	03 năm
	Quý III
	Trường bạn cấp học bổng
	

	18
	Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình đi đào tạo sau đại học
	CBGV
	02 người
	Thái Lan
	Đi đào tạo sau đại học tại các Trường Đại học Thái Lan
	03 năm
	Quý III
	Trường bạn cấp học bổng
	

	19
	Đoàn cán bộ Trường Đại học Quảng Bình đi tư vấn tuyển sinh
	Phó Hiệu trưởng
	07 người
	Lào
	Tư vấn tuyển sinh, phối hợp đào tạo tại một số trường phổ thông của Lào

	03 ngày
	Quý III
	Trường ĐHQB chi trả
	

	20
	Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình đi nghiên cứu, thực tập, tham dự hội nghị
	CBGV
	01 người
	Pháp
	Nghiên cứu, thực tập, tham dự hội nghị tại Trường Đại học của Pháp
	07 ngày
	Quý II
	Trường bạn hỗ trợ, cá nhân chi trả một phần
	


Số đoàn (II):
20 đoàn
Ngân sách tỉnh (II):
1.170 triệu đồng
III. ĐOÀN RA CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

	TT
	Danh nghĩa đoàn và tính chất hoạt động
	Trưởng đoàn


	Số thành viên
	Đến nước
	Nội dung hoạt động và đối tác
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	Thành phố Đồng Hới

	1
	Đoàn công tác thành phố Đồng Hới
	Đại diện Thường trực Thành ủy
	10 người
	Nhật Bản
	Học tập, trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác
	07 ngày
	Quý III
	Ngân sách Thành phố
	

	Thị xã Ba Đồn

	2
	Đoàn công tác thị xã Ba Đồn đi thăm và làm việc với quận Bukgu, thành phố Gwangju, Hàn Quốc
	Chủ tịch UBND thị xã
	10 người
	Hàn Quốc
	Triển khai các nội dung trong Biên bản thỏa thuận đã ký kết năm 2016
	05 ngày
	Quý I-II
	Ngân sách Thị xã
	

	Huyện Tuyên Hóa

	3
	Đoàn công tác huyện Tuyên Hóa
	Bí thư Huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện
	10 người
	In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xia, Xinh-ga-po
	Học tập, trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác
	05 - 07 ngày
	Quý II-III
	Ngân sách huyện


	

	Huyện Minh Hóa

	4
	Đoàn công tác huyện Minh Hóa giao lưu, hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới với huyện Bua La Pha và huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muộn
	Lãnh đạo huyện
	10 người
	Lào
	Giao lưu, hợp tác thể hiện tình đoàn kết trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh biên giới trong tình hình mới
	05 ngày
	Quý II
	Ngân sách huyện
	

	Huyện Bố Trạch

	5
	Đoàn công tác huyện Bố Trạch đi xúc tiến hợp tác
	Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND hoặc UBND huyện
	10 người
	Ô-xtrây-li-a
	Trao đổi, hợp tác về du lịch, chăn nuôi và các sản phẩm nông nghiệp
	05-07 ngày
	Quý II-III
	Ngân sách huyện
	

	Huyện Quảng Ninh

	6
	Đoàn công tác huyện Quảng Ninh

	Thường trực Huyện ủy
	10 người
	Xinh-ga-po
	Học tập, trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác
	05-07 ngày
	Quý II
	Ngân sách huyện
	

	Huyện Lệ Thủy

	7
	Đoàn công tác huyện Lệ Thủy
	Thường vụ Huyện ủy
	10 người
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Số đoàn (III):
07 đoàn
Ngân sách tỉnh (III):
0 triệu đồng

* Tổng số đoàn ra (PL1+ I + II + III):

39 đoàn

* Tổng kinh phí đoàn ra (PL1+ I + II + III):
2.190 triệu đồng
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